Phần 1:

Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Có 5 phương án trả lời cho trước chung cho tất cả các câu như sau:
(A)
Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ.

(B)
Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ.

(C)
Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được.
(D)
Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu hỏi. 
(E)
Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.

Hãy lựa chọn phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi. 

Ví dụ: Nếu 
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 là các số nguyên tố dương và tích của 3 số bằng 42. Hỏi y bằng bao nhiêu? 
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Đáp án: D (Chỉ cần một dữ kiện bất kỳ trong 02 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời câu hỏi)
Câu 42: Nếu x và y là những số nguyên tố, y(x-3) có phải là số lẻ hay không?

(1) x >10

(2) y< 3            [ (D) mà em hok có bít làm]
Câu 91: Một con rùa bò qua cánh đồng. Nó đi được bao nhiêu mét nếu: 
(1) Tốc độ trung bình của rùa là 2m/phút

(2) Nếu nó bò nhanh hơn vận tốc trung bình là 1m/phút thì nó đã có thể hoàn thành quãng đường sớm hơn 40 phút. 

Câu 92: Giá trị của một cổ phiếu tăng đều trong quãng thời gian 10 năm từ năm 1990 đến năm 2000. Hỏi giá trị của cổ phiếu đó năm 1998 là bao nhiêu nếu: 
(1) Năm 1991 cổ phiếu có giá trị $130

(2) Năm 1992 cổ phiếu có giá trị $149,5
Câu 93: An tung một đồng xu N lần. Tỷ lệ mặt ngửa là bao nhiêu?. Nếu:

(1) N = 24

(2) Tỷ lệ mặt sấp là 3/8 N
Câu 94: Có thể kết luận X>Y không nếu: 

(1) 12X = 4C

(2) C=3Y4
Câu 95: John mua một chiếc xe ô tô và phải sử dụng M% số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Anh ta cũng mua một ngôi nhà có giá trị gấp 4 lần chiếc xe ô tô đó. Hỏi giá trị của ngôi nhà là bao nhiêu?. Nếu: 

(1) M = 12

(2) Giá trị của ngôi nhà và chiếc xe là $140.000
Câu 96: Có bao nhiêu nữ sinh đạt điểm trung bình 80 trong kỳ thi tốt nghiệp trong một nhóm gồm 200 học sinh nếu: 

(1) 45% số học sinh đạt điểm trung bình 80

(2) 50% số học sinh là nữ

Câu 97: Một cửa hàng sơn bán loại sơn phun với giá chung là 50 xu một thùng. Nếu một khách hàng mua 10 thùng và chủ cửa hàng quyết định giảm giá cho 2 thùng cuối cùng thì giá của 2 thùng được giảm giá là bao nhiêu nếu: 
(1) Khách hàng phải trả $4,2 cho 10 thùng

(2) Khách hàng mua 10 thùng với giá trung bình 42 xu/thùng
Câu 98: Nếu A = 2B thì A4>B4 đúng không?. 

(1) A2 =4B2
(2) 2A + B < A/2 + B
Câu 99: Có 5 số được chọn ra ngẫu nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 20 thì có bao nhiêu số lớn hơn 15 nếu: 

(1) Một trong các số đó là 15

(2) Trung bình cộng của 3 trong số đó là 15

Câu 100: Liệu căn bậc 2 của A có là số nguyên nếu: 

(1) Chữ số cuối cùng của A là 8

(2) A chia hết cho 6

Câu 101: A, B, C và D là 4 điểm liên tiếp trên một đường thẳng. Hỏi khoảng cách từ A đến D là bao nhiêu, nếu: 

(1) AC = 6

(2) BD = 8
Câu 102: Tài khoản tiết kiệm của ông Moss có tăng hơn 40% từ năm 1981 đến năm 1989 hay không?. Nếu: 

(1) Tài khoản tiết kiệm của ông Moss năm 1989 gấp 1,52 lần tài khoản tiết kiệm năm 1981

(2) Tài khoản tiết kiệm của ông Moss năm 1989 là 380.000 đô-la

Câu 103: Tích của XYZW có bằng 16 không?.  Nếu: 

(1) Y = 1

(2) X = 4Y và ZW = 4Y2
Câu 104: Chiều cao trung bình của một nhóm học sinh tiểu học là 125 cm. Nếu như bớt một học sinh ra thì chiều cao trung bình của nhóm sẽ giảm xuống 2 cm. Hỏi thực tế có bao nhiêu học sinh?. 

(1) Chiều cao của học sinh bị bớt ra gấp 2 lần chiều cao của học sinh thấp nhất

(2) Chiều cao của học sinh bị bớt ra là 130 cm. 

Câu 105: Nếu có X quả dưa hấu và mỗi quả nặng 10 kg, Y quả dưa hấu mỗi quả nặng R kg. Cân nặng trung bình của một quả dưa hấu là 12kg. Hỏi giá trị của R là bao nhiêu?. 

(1) Có 5 quả dưa hấu nặng hơn so với những quả còn lại

(2) Cân nặng của những quả dưa hấu nặng hơn (tính bằng kg) bằng với chính số lượng của những quả dưa hấu đó

Phần 2:

Câu 86: Một câu lạc bộ thu được $599 từ các thành viên. Nếu như mỗi thành viên đóng góp ít nhất $12 hỏi số thành viên tối đa có thể có là bao nhiêu?
A. 49

B. 44

C. 43

D. 50

E. 51

Câu 84: Trong quý thứ 2 của năm 2008, số xe ô tô bán ra thị trường là 2.976.000. Nếu như số lượng xe bán được trong quý thứ 2 của năm 2008 nhiều hơn 24% số lượng xe bán ra trong quý 1/2008, hỏi có bao nhiêu xe ô tô bán được trong quý 1 của năm 2008? 

A. 714.240

B. 2.261.760

C. 2.400.000

D. 3.690.240

E. 3.915.790

Câu 87: Công ty X có 3.600 nhân viên, trong đó 1/3 là nhân viên văn phòng. Nếu như số lượng nhân viên văn phòng giảm 1/3 thì  có bao nhiêu % trong tổng số nhân viên còn lại của công ty là nhân viên văn phòng?

A. 25%

B. 22,2%

C. 20%

D. 12,5%

E. 11,1%

Câu 68: Kết quả phỏng vấn một nhóm sinh viên của trường Đại học X như sau: trong học kỳ trước, 25% sinh viên học môn Tài chính, 50% sinh viên học môn Marketing và 40% sinh viên không học Tài chính cũng như Marketing. Vậy có bao nhiêu % sinh viên tham gia học cả 2 môn trên? 

A. 60%

B. 50%

C. 25%

D. 15%

E. 10%

Câu 77: Tim và Elan đang ở cách nhau 90 dặm. Họ bắt đầu khởi hành đi về phía người kia cùng một lúc, Tim có vận tốc 10 dặm/giờ, Elan là 5 dặm/giờ. Nếu cứ sau mỗi giờ họ lại tăng vận tốc gấp đôi thì cho đến khi gặp nhau Tim đi được bao nhiêu dặm?
A. 30 dặm

B. 35 dặm

C. 45 dặm

D. 60 dặm

E. 65 dặm

Câu 81: Một ngăn tủ chứa 4 mũ đỏ và 4 mũ xanh. Xác suất lấy được chính xác 3 mũ đỏ hoặc 3 mũ xanh là bao nhiêu khi lấy ra 4 lần một cách ngẫu nhiên và mỗi chiếc lấy ra được trả lại ngăn tủ trước khi lấy chiếc tiếp theo?
A. 1/8

B. 1/4

C. 1/2

D. 3/8

E. 7/12

Câu 83: Trong 30 hồ sơ xin việc thì 14 người có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc, 18 người có bằng Đại học, và 3 người có ít hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc và không có bằng Đại học. Hỏi có bao nhiêu ứng viên có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc và có một bằng Đại học?
A. 14

B. 13

C. 9

D. 7
E. 5

Câu 90: Cho hệ tọa độ: 
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Hỏi diện tích của tam giác RST là bao nhiêu?. 

A. bc/2

B. b(c-1)/2

C. c(b-1)/2

D. a(c-1)/2

E. c(a-1)/2
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